
DANH SÁCH CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH NÔNG LÂM THỦY SẢN ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP NĂM 2021 TÍNH ĐẾN NGÀY
30.11.2021

STT Tên CS (hộ) Địa chỉ ĐT Mặt hàng SX, KD Ngày cấp Hạn cấp lại

1
Trần Thị Hồng Vân 39 Bùi Thị Xuân, TT. Đăk Hà, H. Đăk Hà 0985394847 Giò chả 18/12/2020(B) 18/12/2023

2
Da Vàng 28 429 Trần Phú, TP. Kon tum, T. Kon tum 02603863167 Cà phê bột 18/12/2020(B) 18/12/2023

3
Chuối sấy Tây Nguyên ( Vũ Thị Xuyên)92 Nguyễn Văn Linh, P. Nguyễn Trãi, TP. Kon Tum 0945364331 chuối sấy 24/12/2020(B) 24/12/2023

4

HTX Nông nghiệp Công bằng Pô KoTDP 6, TT. Đăk Hà, H. Đăk Hà 2603822368

trà gạo lứt, gạo lứt, đậu đen
 xanh lòng, đậu đỏ, mè đen,
 hoa nhài khô, cỏ ngọt khô, gừng
khô,  đinh lăng khô,  nghệ khô,
nhàu khô 24/12/2020 (B) 24/12/2023

5
Công ty Cổ phần cà phê Đăk Hà TDP 2B, TT. Đăk Hà, H. Đăk Hà 0914517117

Cà phê bột, cà phê hòa tan,
cà phê hạt rang 24/12/2020(B) 24/12/2023

6
Cơ sở đóng gói đường Phượng Anh 01 Hoàng Hoa Thám, TP. Kon Tum 02603862706 Đóng gói Đường 18/12/2020 (B) 18/12/2023

7
CÔNG TY TNHH MAC CA HD Khối 9, TT. Đăk Tô, H. Đăk Tô 0983283344 Chế biến hạt Mac ca 24/12/2020(B) 24/12/2023

8
Đinh Thị Mỹ Linh Khối 5, TT. Đăk Tô, H. Đăk Tô 0984059472 Giò chả 7/1/2021(B) 7/1/2024

9 HTX Nấm Đông Trùng Hạ Thảo
Kon Tum SỐ 140, Phan chu TRinh, TP. KOn Tum 0966547999 Nuôi trồng nấm Đông TRùng Hạ Thảo8/1/2021(A) 8/1/2024

10
Nguyễn Văn Sinh TDP 4a, TT. Đăk Hà, H. Đăk Hà 0978517456 Cà phê hạt rang, cà phê bột 24/3/2021(B) 24/3/2024

11
Lê Thị Kim Dung 6B, Chu Văn An, TT. Đăk Hà, H. Đăk Hà 0979707567 Cà phê hạt rang, cà phê bột 30/3/2021(B) 30/3/2025

12
Dương Tấn Út 326 Phan Chu Trinh, P. Quyết Thắng 0326239294 Chế biến giò chả 20/4/2021(B) 20/4/2024
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13 Công ty TNHH MTV An Thái Thôn 4, Hà Mòn, Đăk Hà, Kon tum 0914234555 Cà phê nhân 15/4/2021(B) 15/4/2024

14 HTX Thương mại cao nguyên Thôn Kon Hring, xã Đăk Blà, TP. Kon Tum 0989127442 Sản xuất cà phê bột, hạt rang 14/5/2021 (B) 14/5/2024

15
Cơ sở Chuối sấy Thanh Hồng Thôn 5, xã Đoàn Kết, Thành phố Kon tum 0983643479 Chuối sấy 6/5/2021(B) 6/5/2021

16
Cơ sở Lương Văn Tâm Thôn 1, TT. Sa Thầy, Kon Tum 0382587527 Giò chả 28/4/2021(B) 28/4/2024

17
Phạm Văn Nghĩa 

37A  Lê Hồng Phong, tổ dân phố 8,
 thị trấn  Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. 0382587527 Giò chả 14/5/2021(A) 14/5/2024

18
 Lưu Thị Hân

Thôn Chiên Chiết, xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi.
0984787845 Đậu khuôn 10/6/2021(B) 10/6/2024

19 Cơ sở Cà phê và hạt dưa
Thiên Lan

Thôn 2, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum.
0787522272

Cà phê bột, hạt dưa,
hạt bí, hạt hướng dương 10/6/2021(B) 14/3/2022

20 HTX Tân Sang Hoàng Thôn Thống Nhất, xã Hà Mòn 0977237757

Cà phê hạt rang, cà phê bột,Trà
túi lọc Khổ qua rừng;
 Trà túi lọc Lạc tiên.
 

05/7/2021(B) 27/4/2023

21 CB giò chả Nguyễn Văn Đạo 994/19 Phan Đình Phùng 0167735106 Giò chả 20/07/2021(B) 20/07/2024

22 Cty TNHH MTV cà phê Nguyên
Huy Hùng (cấp lại) 472 Hùng Vương, Đăk Hà 0976865077

Cà phê nhân, cà phê hạt rang, cà
phê bột, cà phê chồn,
 cà phê hòa tan, cà phê hòa tan
dừa, cà phê chiết xuất
 lạnh vị xoài, cà phê chiết xuất
lạnh vị chanh dây,
 trà trái cây nhiệt đới, trà trái
nhàu,
 trà Matscha sữa 3in1, hạt điều
rang muối.

03/8/2021 (A) 3/8/2024

23
HTX Nông nghiệp Minh phúc Thôn 4, xã Ia Dal, huyện Ia HDrai, 374486831

Bột Nhung hươu khô, Nhung
hươu
 khô thái lát, Nhung hươu khô
nguyên cành

18/8/2021 (A) 18/8/2024

24 Cơ sở chế biến gìo chả Trương Thị TámKhối 4, TT Đăk Tô, huyện Đăk Tô 01699107377 Giò chả 20/8/2021 (B) 20/8/2024

25

HTX Thương mại và Dịch vụ Bách Thắng

Địa chỉ trụ sở: Thôn 5, xã Đăk Pxi,
 huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum;
Địa chỉ cơ sở sản xuất: Thôn Đăk Rơ Wang, xã Đăk
Pxi,  huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

398020289 Măng khô

26/8/2021 (B) 26/8/2024
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26 HTX Nông nghiệp và Dịch vụ
Tổng hợp Thôn 2, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy

0971497276
Măng chua ớt cay 08/9/2021 (B) 8/9/2024

27 Công ty TNHH MTV Hải Lĩnh Tổ 4 B, TT. ĐĂk Hà, huyện Đăk Hà 0914037835 Cà Phê Bột 08/9/2021 (B) 8/9/2024
28 Lưu Bách Chung 519 Nguyễn Huệ, TP Kon Tum 0905314148 Cà phê bột, cà phê hạt rang 17/11/2021(B) 17/11/2024
29 Nông sản Sa Lem Thôn Tà Ka, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi 0976999827 Hạt Mắc ca 19/11/2021(B) 19/11/2024

30
Y Hà

Thôn Nông Nội, xã Đăk Nông,
 huyện Ngọc Hồi 0977319170 Thịt bò cỏ gác bếp 19/11/2021(B) 19/11/2024

31
Y Tuân Thôn Nông Nội, xã Đăk Nông,  huyện Ngọc Hồi 0372530682 Cải khô 19/11/2021(B) 19/11/2024

32 SX Nem chả Tâm Long ( cấp lại) 127 Ka Pa Kơ Lơng 0603911368 Sản xuất Nem chả 24/11/2021(B)
24/11/2024

33 Giò chả Huỳnh Thị Quý ( cấp lại) 41 Ngỗ Sỹ Liên,
Tp Kon Tum 603861466 Chế biến Nem chả 24/11/2021(B)

24/11/2024

34 Công Ty TNHH BioPhap ( cấp lại) 140 Thi Sách, Tp Kon Tum 02603.919696

1. Sơ chế và đóng gói rau, củ,
quả tươi, trái cây (Mồng tơi, Lủi
rừng, Ngót, Cải xoăn, Xà lách,
Rau má, Cần tây, Bạc hà (húng
lủi), Ngải cứu, Súp lơ xanh, Súp
lơ trắng, Bí đỏ, Đậu bắp, Đậu
nành xanh (Edamame), Hoa
chuối, Bí đao, Khoai lang, Cà
rốt, Củ cải đỏ, Củ dền, Chuối,
Cam Sành, Cam cara cara, Quýt
đường, Bưởi da xanh …)
2. Chế biến và đóng gói (Ngải
cứu khô, Lá Chanh khô, Lá Bưởi
khô, Lá Sả khô, Lá Dứa khô,
Hương Thảo khô, Mã Tiên Thảo
khô, Chuối khô, Hạt Bụp giấm
khô, Gừng sấy khô, Tiêu đen sấy
khô, Sả sấy khô, Hoa Bụp giấm
sấy khô, Chanh lát sấy khô,
Măng sấy khô, Bạc hà sấy khô,
Vỏ chanh sấy khô)
3. Đóng gói (Trà đen, Trà xanh,
Trà Ô long, Đường mía, Tinh
bột sắn, Gạo lứt, Hoa hồi)
4. Đóng gói trà túi lọc (Trà đen
túi lọc, Trà xanh túi lọc, Trà Ô
long túi lọc, Trà túi lọc Trà đen -
Bạc hà - Bụp giấm, Trà túi lọc
Trà đen – Chanh – Sả- Gừng,
Trà túi lọc Trà đen - Gạo lứt, Trà
túi lọc Bụp giấm, Trà túi lọc Mã
Tiên Thảo, Trà túi lọc Hương
thảo – Lá dứa – Gừng – Chanh,
Trà túi lọc Ngải cứu – Lá dứa –
Bụp giấm – Hương thảo)
5. Chế biến và đóng gói mứt
(Mứt Gừng, Mứt Hoa Bụp giấm)
 

24/12/2019 (B) 24/12/2019
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